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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

BÀI 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG GHI BÀI 
*LƯU Ý CỦA GIÁO VIÊN: 

Học sinh lên trang lophoc.hcm tự đọc bài trước tiết học. Chép nội 

dung bài đầy đủ, thực hiện theo những dặn dò của giáo viên.  

 

 

 
 

 

 
I.Cơ cấu và vai trò của dịch 

vụ trong nền kinh tế 

1. Cơ cấu ngành dịch vụ 

-  Cơ cấu phức tạp đa dạng gồm 

ba nhóm ngành:  
+ Dịch vụ tiêu dùng: 51,0% ( 

Thương mại; khách sạn; dịch 

vụ sữa chữa…) 
+ Dịch vụ sản xuất: 26,8 % ( 

Giao thông vận tải; tài chính; 

kinh doanh; bưu chính…) 
+ Dịch vụ công cộng: 22,2%. 

(Bảo hiểm y tế; giáo dục; 

KHCN; y tế, văn hóa…) 

- Kinh tế càng phát triển thì các 
hoạt động dịch vụ càng đa 

dạng. 

2. Vai trò của dịch vụ trong sản 
xuất và đời sống 

- Cung cấp nguyên, vật tư sản 

xuất và  tiêu thụ sản phẩm cho 
các ngành kinh tế. 

- Tạo ra các mối quan hệ giữa 

các ngành sản xuất, các vùng 
trong nước và giữa nước ta với 

nước ngoài. 

- Tạo nhiều việc làm, góp phần 
quan trọng nâng cao đời sống 

nhân dân, đem lại nguồn thu 

nhập lớn cho nền kinh tế. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Khởi động: Cùng xem 1 đoạn video 

https://www.youtube.com/watch?v=jucFjw-ne40 

 “ Em biết gì về ngành dịch vụ ở nước ta? Kể tên một số ngành dịch vụ 

mà em biết?” 

Hoạt động 1: Tìm hiểu thuật ngữ “ Dịch vụ”  SGK/153 
+ Quan sát video+ tranh ảnh+ kênh chữ SGK trả lời các câu hỏi: 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jucFjw-ne40
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Hoạt động 2: Đọc thông tin + quan sát hình  trả lời câu hỏi: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

II. Đặc điểm phát triển và 

phân bố các ngành dịch vụ ở 

nước ta 

 1. Đặc điểm phát triển   

- Phát triển khá nhanh, thu hút 
25 % lao động , chiếm 38.5 % 

GDP... 

- Cần nâng cao chất lượng và 

đa dạng hóa các loại hình dịch 
vụ. 

2. Đặc điểm phân bố  

- Sự phân bố của dịch vụ phụ 
thuộc chặt chẽ vào sự phân bố 

dân cư và trình độ phát triển 

kinh tế.  

+ Ở đồng bằng, các thành phố 

lớn có dân cư đông đúc, kinh tế 
phát triển nên các hoạt động 

dịch vụ đa dạng 

+ Ở vùng núi có dân cư thưa 
thớt, kinh tế còn chậm phát 
triển nên các hoạt động dịch vụ 

nghèo nàn. 

- Hà Nội và TP Hồ Chí 
Minh là hai trung tâm dịch 
vụ lớn và đa dạng nhất nước 
ta 
 

 
 

 

 
BÀI TẬP CỦNG CỐ 
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC- TIẾT 14 

BÀI 14+ 15: GIAO THÔNG- VIỄN THÔNG- THƯƠNG MẠI- DU LỊCH 
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG GHI BÀI 

*LƯU Ý CỦA GIÁO VIÊN: 

Học sinh lên trang lophoc.hcm tự đọc bài trước tiết học. Chép nội 

dung bài đầy đủ, thực hiện theo những dặn dò của giáo viên.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Giao thông vận tải 

- Có đủ các loại hình vận tải, phân 

bố rộng khắp cả nước, chất lượng 

đang được nâng cao. 

- Các loại hình giao thông vận tải: 

+ Đường bộ: chuyên chở được 

nhiều hàng hóa và hành khách 

nhất, được đầu tư nhiều nhất; QL 

51; QL 1A... 

+ Đường sắt:. : tổng chiều dài 

2.632km. Tuyến quan trọng chạy 
song song với QL1A làm thành 

trục xương sống của GTVT nước 
ta và luôn được cải tiến. 

+ Đường sông: mới được khai thác 

ở mức độ thấp, tập trung ở lưu vực 

vận tải sông Cửu Long và lưu vực 

vận tải sông Hồng. 

+ Đường biển: gồm vận tải ven 

biển và vận tải quốc tế. Hoạt động 

vận tải biển quốc tế được đẩy 

mạnh. Ba cảng biển lớn nhất cả 

nước ( Hải Phòng; Đà Nẳng; Sài 

Gòn). 

+ Đường hàng không: hàng không 

Việt Nam đã và đang phát triển 

theo hướng hiện đại hóa; ba đầu 

mối chính trong nước và quốc tế 

(Nội Bài; Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất) 

+ Đường ống: vận tải đường ống 

ngày càng phát triển,  chủ yếu 

chuyên chở dầu mỏ và khí. 

 

 

 

KHỞI ĐỘNG: Cùng xem video nước ta có các loại hình GTVT nào? 
https://www.youtube.com/watch?v=y23Qzqja4zc 

https://www.youtube.com/watch?v=e6FNDoqF8Zo 
https://www.youtube.com/watch?v=wfZgqn1YWPs 

Hoạt động 1: Đọc thông tin+ quan sát tranh, ảnh, lược đồ  trả lời câu 

hỏi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y23Qzqja4zc
https://www.youtube.com/watch?v=wfZgqn1YWPs
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II. Viễn thông 

Phát triển nhanh và hiện đại 
Số thuê tăng 
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Hoạt động 2: Cùng xem video + đ ọc thông tin + quan sát tranh, 
ảnh… 

 Trả lời câu hỏi 
https://www.youtube.com/watch?v=3q2cNoYX6F8 

https://www.youtube.com/watch?v=8-WmKmoe2tE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 15: THƯƠNG MẠI- 
DU LỊCH 
I. Thương mại 

1. Nội thương 

- Phát triển mạnh, không đều 

giữa các vùng 

- Cả nước là 1 thị trường, hệ 
thống các chợ hoạt động tấp nập 

- Có nhiều thành phần kinh tế 

đặc biệt là kinh tế tư nhân khá 
phát triển. 

- Hà Nội và TP HCM là hai 

trung tâm thương mại, dịch vụ 
lớn, đa dạng nhất nước ta 

2. Ngoại thương: 
- Xuất khẩu 

+ Nông, lâm, thuỷ sản 

+ Hàng công nghiệp nhẹ, tiểu 

thủ công nghiệp 

+ Hàng công nghiệp nặng và 

khoáng sản 

- Nhập khẩu: Máy móc, thiết bị, 

nguyên liệu, nhiên liệu 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3q2cNoYX6F8
https://www.youtube.com/watch?v=8-WmKmoe2tE
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Nhận xét biểu đồ cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa và kể tên các mặt hàng 
xuất khẩu chủ lực của nước ta mà em biết? 

Hoạt động 3: Cùng xem video + đọc thông tin: 
https://www.youtube.com/watch?v=xoKI-C_vGAE 
https://www.youtube.com/watch?v=LDncOvtBF7A 

 

TLTK:  
https://www.youtube.com/watch?v=6cwK3nzBBNg 
https://www.youtube.com/watch?v=o-MB4JAW6Zw 
https://www.youtube.com/watch?v=tSSWnHcb9FE 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

II.Du lịch  

Tiềm năng du lịch phong phú 

gồm: 

- Du lịch tự nhiên: Đà Lạt, Sa Pa, 

Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, 

bãi tắm Đồ Sơn, Nha Trang, Vũng 

Tàu... 

- Du lịch nhân văn: cố đô Huế, di 

tích Mỹ Sơn, phố cổ Hội An... 

Phát triển ngày càng nhanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xoKI-C_vGAE
https://www.youtube.com/watch?v=o-MB4JAW6Zw

